
TT Tên cơ sở Địa chỉ
Số đã cấp 

phép

Tổng số 

máy Ghi chú

1 Bệnh viện Đa khoa BG Đường Lê Lợi, phường

Hoàng Văn Thụ, TP-

BG

5 5 X-quang y tế

2 Bệnh viện Điều Dưỡng và 

Phục hồi Chức năng

Km 5, đường 284, xã 

Quế Nham, Tân Yên, 

BG

1 1 X-quang y tế

3 Bệnh viện chuyên khoa 

Phụ sản

Số 5, đường Cô Giang, 

Trần  Nguyên Hãn, 

TP_BG
1 1 X-quang y tế

4 Bệnh viện Đa khoa huyện  

Việt Yên

Khu I- Thị trấn Bích 

Động, Việt Yên, Bắc 

Giang

2 2 X-quang y tế

Đường Hoàng Hoa 

Thám, Thị trấn  Cao 

Thượng, tân yên-BG

1 1 X-quang y tế

1 1 X-quang y tế

7 Bệnh viện Đa khoa  huyện 

Yên Thế

đường Cả Trọng, TT 

Cầu Gồ, Yên Thế, BG
1 1 X-quang y tế

8 Bệnh viện Đa khoa huyện 

Yên Dũng

Thị trấn Neo, Yên 

Dũng, BG                   
1 1 X-quang y tế

1 1 X-quang y tế

1 1 X-quang y tế

Thị trấn Chũ, Lục 

Ngạn, BG.
1 1 X-quang y tế

12 Bệnh viện Đa khoa huyện 

Sơn Động

TT thị trấn An Châu, h. 

Sơn Động, BG.
1 1 X-quang y tế

13 Bệnh viện Sông Thương 258, Đường Lê Lợi TP 

_BG 3 3 X-quang y tế

14 Phòng khám  tư nhân Ô 

Tín TTrấn Nhã Nam

Đường Nghĩa Trang, 

phố Tân Quang, Thị 

trấn Nhã Nam, Tân yên 

BG

1 1 X-quang y tế

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC GIANG

Thị trấn Vôi, Lạng 

Giang, BG.

10 Bệnh viện Đa khoa huyện 

Lục Nam

Thị trấn Đồi Ngô, Lục 

Nam, BG

91, đường Tuệ Tĩnh TT. 

Thắng,  Hiệp Hoà, BG
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5 Bệnh viện Đa khoa huyện 

Tân Yên

6 Bệnh viện Đa khoa huyện 

Hiệp Hoà

11 Bệnh viện Đa khoa huyện 

Lục Ngạn

9 Bệnh viện Đa khoa Lạng 

Giang



15 Phòng khám Ô Xuân 

(Xuân Mai). Lục Nam

Số nhà 145 thanh xuân- 

đồi ngô lục nam 1 1 X-quang y tế

16 Phòng XQ tư nhân, Ô Sở 

(Bích Động) Việt Yên

Khu 1, thị trấn, Bích 

Động, Việt Yên, Bắc 

Giang                                    

1 1 X-quang y tế

17 Phòng khám đa khoa tư 

nhân Thanh  Xuân 

(Ô.Lịch)

Số 81 ngó Tu Thõn, phố 

Thanh Xuân, thi trấn 

Đồi Ngô, Lục Nam, 

BG.

1 1 X-quang y tế

18 Phòng khám Đa khoa tư 

nhân Hữu Nghị 

280 đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố BG

1 1 X-quang y tế

19 Phòng khám Đa khoa S.A. 

R.A Đạo Ngạn 

thôn Đạo Ngạn 2, xã 

Quang Châu, huyện 

Việt Yên, BG

1 1 X-quang y tế

20 Phòng khám đa khoa chất 

lượng cao Hà Nội - Bắc 

Giang

Lô 01/02 – số nhà 09 

đường nguyễn thị lưu-

phường trần phú – tp. 

Bg

1 1 X-quang y tế

21 CS x- quang Đỗ Đức 

Thuần

Xóm Chẽ, Phồn Xương, 

Yên Thế, Bắc Giang 1 1 X-quang y tế

22 Phòng khám đa khoa Bảo 

minh

875-Lê lợi-TP Bắc 

Giang - Bắc Giang 1 1 X-quang y tế

23 Bệnh viện Y học cổ truyền Số 73 nguyễn văn cừ - 

tp bg – bg 1 1 X-quang y tế

24 Bệnh viên Đa khoa thành 

phố

trần nguyên hãn - TP. 

Bắc Giang
1 1 X-quang y tế

25 Công ty TNHH Đông dược 

Lan Q

Đường á lữ - phường 

trần phú – tp bg-bg 1 1 X-quang y tế

26 Phòng khám đa khoa Tư 

nhân Bình Minh

256 thanh hưng-tt đồi 

ngô-lục nam-bg 1 1 X-quang y tế

27 Phòng khám108 Hùng 

Cường

108 đường Tuệ tĩnh –

khu 5 thị trấn Thắng –

Hiệp Hòa – Bắc Giang
1 1 X-quang y tế

28 Phòng khám trường An 306 lê lợi-tp bắc giang – 

tỉnh bắc giang
2 2 X-quang y tế

29 Phòng khám đa khoa Anh 

Quất

Thị trấn cao thượng – 

tân yên
1 1 X-quang y tế

30 Bệnh viện Quân y 43 Dĩnh Trì – Lạng giang 1 1 X-quang y tế

31 Phòng Khám đa khoa Việt 

Bắc

Bích Động - Việt Yên -

Bắc Giang

1 1
X-quang y tế



32
Phòng khám đa khoa Phúc 

Thiện
Lê lợi - TP- Bắc Giang 1 1 X-quang y tế

33 Phòng khám đa khoa chất 

lượng cao Bố hạ Bố hạ - Yến thế - Bắc giang 1 1 X-quang y tế

34
Phòng khám 272 Lê Lợi

272 Lê lợi - TP. Bắc 

Giang - tỉnh Bắc Giang 1 1
X-quang y tế

35 Phòng khám đa khoa Tân 

Dân
Thị trấn: Tân dân - Yên 

Dũng 1 1 X-quang y tế

36 Phòng chẩn đoán hình ảnh 

Bác sĩ Nâu

An châu - Sơn Động - 

Bắc Giang

1 1

X-quang y tế

37 Phòng khám đa khoa Đông 

Đô

Hoàng Văn Thụ - TP 

Bắc Giang- tỉnh Bắc 

Giang

1 1

X-quang y tế

38 Phòng khám đa khoa chất 

lượng cao Bắc Thăng Long

TT Chũ - huyện Lục 

Ngạn - tỉnh Bắc Giang

1 1

X-quang y tế

39 Công ty cổ phần Đức 

Thiện

Lý Cốt - Tân Yên - Bắc 

Giang

1 1

X-quang y tế

40 Công ty cổ phần Y dược 

Tâm Phúc (Phòng khám đa 

khoa Tâm Phúc)

TT Cao Thượng - huyện 

Tân Yên - tỉnh Bắc 

Giang

1 1

X-quang y tế




